
Phụ lục 07 

Những nội dung cơ bản của Thông tư số 30/2018/TT-BNNPTNT ngày 

16/11/2018 quy định Danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận 

giống, nguồn giống; quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp chính 

(Kèm theo văn bản số: 559/TCLN-PCTT ngày 25/4/2019 của Tổng cục Lâm nghiệp) 

 

 

Ngày 16 tháng 11 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn ban hành Thông tư số 30/2018/TT-BNNPTNT quy định Danh mục 

loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống, nguồn giống; quản lý vật liệu 

giống cây trồng lâm nghiệp chính, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019. 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ  

-  Khoản 5, Điều 44 Luật Lâm nghiệp quy định: “Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn quy định danh mục giống cây trồng chính; trình tự, thủ tục công 

nhận giống, nguồn giống, vật liệu giống”. 

- Để công nhận giống mới và nguồn giống phải có tiêu chí cụ thể, đồng 

thời căn cứ kết quả khảo nghiệm giống hoặc trồng sản xuất thử nghiệm để đánh 

giá, xem xét. Vì vậy, Thông tư đã quy định tiêu chí công nhận, khảo nghiệm 

giống và trồng sản xuất thử nghiệm trên cơ sở kế thừa quy định tại Pháp Lệnh 

giống cây trồng và Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp (QĐ 89). Nếu 

không quy định trong Thông tư này thì những nội dung nêu trên sẽ bị trống khi 

Luật Trồng trọt thay thế Pháp Lệnh giống cây trồng có hiệu lực thi hành. 

- Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đối với các giống cây trồng lâm nghiệp 

nhập khẩu lần đầu có năng suất, chất lượng cao tại nước xuất khẩu, có nguồn 

gốc xuất xứ rõ ràng và phù hợp với điều kiện sinh thái trong nước, cần rút ngắn 

thời gian đánh giá để sớm công nhận giống mới đưa vào sản xuất đại trà. Vì vậy, 

trong Thông tư đã bổ sung quy định cụ thể về đối tượng, thời gian trồng sản xuất 

thử nghiệm để công nhận giống mới. 

II. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM 

1. Mục tiêu 

a) Cụ thể hóa các quy định tại khoản 5 Điều 44 của Luật Lâm nghiệp 

giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định quy định 

danh mục giống cây trồng chính; trình tự, thủ tục công nhận giống, nguồn 

giống, vật liệu giống”. 

b) Góp phần vào việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về Lâm nghiệp. 



2 

 

2. Quan điểm 

a) Xây dựng Thông tư theo đúng nội dung của Luật Lâm nghiệp yêu cầu. 

b) Đáp ứng yêu cầu thực tiễn về quản lý, nâng cao chất lượng giống cây 

trồng lâm nghiệp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng rừng trồng, góp phần 

thực hiện thành công Đề án tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp. 

c) Kế thừa những quy định trong các văn bản hiện hành còn phù hợp 

với Luật Lâm nghiệp và thực tiễntrong quản lý và sản xuất giống cây trồng 

lâm nghiệp; 

d) Đơn giản hóa và giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho 

người sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp, nhưng vẫn đảm bảo quản lý 

chặt chẽ công tác sản xuất, kinh doanh giống. 

III. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN THÔNG TƯ 

1. Chương 1: Quy định chung 

a) Về phạm vi điều chỉnh: Thông tư quy định chi tiết những nội dung sau: 

Danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; trình tự, thủ tục công nhận giống, 

nguồn giống; quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp chính. 

b) Về đối tượng áp dụng: Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân 

trong nước và nước ngoài tại Việt Nam có hoạt động liên quan đến công nhận 

giống, nguồn giống và quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp. 

c) Về giải thích từ ngữ: Thông tư giải thích một số từ ngữ có tính chuyên 

ngành về giống cây trồng lâm nghiệp nhằm giúp cho việc hiểu và vận dụng 

thống nhất trong quá trình thực hiện. 

2. Chương 2: Loài cây trồng lâm nghiệp chính 

Gồm 2 điều (từ Điều 4 đến Điều 5), quy định tiêu chí loài cây trồng lâm 

nghiệp chính; danh mục và sửa đổi, bổ sung danh mục loài cây trồng lâm 

nghiệp chính. 

3. Chương 3: Công nhận giống, nguồn giống và quản lý vật liệu giống 

cây trồng lâm nghiệp 

+ Mục 1: Công nhận giống, gồm 5 điều (từ Điều 6 đến Điều 10), quy định 

tiêu chí đối với giống đươc công nhận; khảo nghiệm giống; sản xuất thử 

nghiệm; trình tự thủ tục công nhận và hủy bỏ quyết định công nhận giống. 

+ Mục 2: Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp, gồm 3 điều (từ 

Điều 11 đến Điều 13), quy định tiêu chí nguồn giống được công nhận; trình tự 

thủ tục công nhận nguồn giống: cơ quan công nhận, hồ sơ đề nghị, hình thức 

công nhận, trình tự thủ cục công nhận và hủy bỏ nguồn giống. 

+ Mục 3: Quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp chính, gồm 4 điều 

(từ Điều 14 đến Điều 17), quy định yêu cầu đối với vật liệu giống cây trồng lâm 
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nghiệp chính; hồ sơ vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp chính; công bố tiêu 

chuẩn giống cây trồng lâm nghiệp chính; quản lý sản xuất kinh doanh vật liệu 

giống cây trồng lâm nghiệp chính. 

4. Chương 4: Điều khoản thi hành, gồm3 điều (Điều 18 đến Điều 20), 

quy định về trách nhiệm thực hiện; điều khoản chuyển tiếp; thời gian có hiệu lực 

của Thông tư; các văn bản quy phạm pháp luật sẽ hết hiệu lực khi Thông tư này 

có hiệu lực. 

5. Phụ lục: gồm 3 phụ lục. 

+ Phụ lục1: Danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính. 

+ Phụ lục 2: Các mẫu biểu công nhận giống, nguồn giống và quản lý vật 

liệu giống. 

+ Phụ lục 3: Quy định về mã số giống và nguồn giống cây trồng lâm nghiệp. 

6. Những chính sách, quy định quản lý, thủ tục hành chính mới; những 

quy định được sửa đổi bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ 

- Theo quy định tại Quy chế quản lý giống là “công nhận vật liệu giống” 

với mục đích là kiểm soát được nguồn gốc và chất lượng. Tuy nhiên, việc công 

nhận từng lô vật liệu giống là quá chặt, vì vật liệu giống cây lâm nghiệp cũng là 

một loại vật tư nông nghiệp. Theo quy định của pháp luật chất lượng hàng hóa 

cần quản lý chất lượng và sẽ quản lý theo nhóm I. Vì vậy, để đảm bảo mục đích 

kiểm soát được nguồn gốc và chất lượng vật liệu giống, tại Thông tư này chuyển 

từ quản lý vật liệu giống bằng việc công nhận từng lô vật liệu giống sang quản 

lý theo phương thức hàng hóa nhóm I và quy định để đảm bảo truy suất được 

nguồn gốc thông qua việc lập bảng kê và hậu kiểm thông qua hồ sơ chứng minh 

nguồn gốc. 

- Trước đây quy định “danh mục giống cây trồng chính”; tuy nhiên để 

đảm bảo tính khoa học và phù hợp với thực tiễn công tác quản lý giống cây 

trồng lâm nghiệp, Thông tư quy định “danh mục loài cây trồng chính”. 

- Hủy bỏ TTHC công nhận nguồn gốc lô vật liệu giống và lô cây con. 

- Thay thế TTHC công nhận vườn giống tại Tổng cục Lâm nghiệp và 

TTHC công nhận nguồn giống tại các địa phương bằng “TTHC công nhận 

nguồn giống” và phân cấp cấp địa phương thực hiện. 

 

TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP 


